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1 22211LG0189 Ngô Thị Thúy Quỳnh CD22LG4 9.83 100 Xuất sắc 5.712.000   Đã có số tài khoản

2 22211LG3422 Lê Nguyên Khang CD22LG4 9.71 100 Xuất sắc 5.712.000   Đã có số tài khoản

3 22211QT0217 Dương Kiều Mỹ Trang CD22QT1 9.7 100 Xuất sắc 5.712.000   Đã có số tài khoản

4 22211LG4518 Phạm Viết Hữu Đạt CD22LG4 9.69 99 Xuất sắc 4.080.000   Đã có số tài khoản

5 22211QT2267 Trần Thị Ngọc Huyền CD22QT2 9.68 100 Xuất sắc 5.712.000   Đã có số tài khoản

6 22211QT2497 Lê Võ Như Phượng CD22QT3 9.68 100 Xuất sắc 5.712.000   Đã có số tài khoản

7 22211QT3901 Trần Thị Thu Phương CD22QT3 9.68 100 Xuất sắc 5.712.000   Đã có số tài khoản

8 22211QT1576 Nguyễn Thị Cẩm Tiên CD22QT1 9.65 100 Xuất sắc 5.712.000   Đã có số tài khoản

9 22211LG0214 Hồ Huỳnh Thảo Ngân CD22LG4 9.65 100 Xuất sắc 5.712.000   Đã có số tài khoản

10 22211QT3600 Phạm Trương Ngọc Thảo CD22QT4 9.65 100 Xuất sắc 5.304.000   Đã có số tài khoản

11 22211QT1845 Nguyễn Thị Duyên CD22QT1 9.58 100 Xuất sắc 5.712.000   Đã có số tài khoản

12 22211QT3443 Trần Thanh Ngọc Trân CD22QT3 9.58 100 Xuất sắc 5.712.000   Đã có số tài khoản

13 22211QT2524 Võ Thị Hoài Nhiên CD22QT2 9.57 100 Xuất sắc 5.712.000   Đã có số tài khoản

14 22211LG0320 Đinh Hồng Ngọc CD22LG1 9.56 99 Xuất sắc 5.712.000   Đã có số tài khoản

15 22211LG0300 Nguyễn Thị Lệ CD22LG4 9.55 98 Xuất sắc 5.712.000   Đã có số tài khoản

16 22211QT0713 Lê Thị Bích Phượng CD22QT1 9.52 100 Xuất sắc 5.712.000   Đã có số tài khoản

17 22211QT0670 Trần Thị Thiên Ý CD22QT1 9.51 100 Xuất sắc 5.712.000   Đã có số tài khoản

18 22211QT0054 Ngô Kiều Hoa CD22QT1 9.5 95 Xuất sắc 5.712.000   Đã có số tài khoản

19 23211LG0305 Trần Thái Thuận CD23LG1 9.64 100 Xuất sắc 5.712.000   Đã có số tài khoản

20 23211LG0258 Đường Kim Thuận CD23LG1 9.59 91 Xuất sắc 5.712.000   Đã có số tài khoản

21 23211QT4826 Võ Thị Bảo Ngọc CD23QT3 9.51 100 Xuất sắc 5.712.000   Đã có số tài khoản

22 23211LG0024 Nguyễn Tấn Tài CD23LG1 9.47 100 Xuất sắc 5.712.000   Đã có số tài khoản

23 23211LG0347 Nguyễn Trí Nhân CD23LG1 9.42 100 Xuất sắc 5.712.000   Đã có số tài khoản
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24 23211QT0341 Phạm Thị Bích Hồng CD23QT1 9.42 100 Xuất sắc 5.712.000   Đã có số tài khoản

25 23211LG0156 Cao Trung Thuận CD23LG1 9.39 100 Xuất sắc 5.712.000   Bổ sung số tài khoản ngân hàng vietcombank

26 23211LG0281 Nguyễn Thị Minh CD23LG1 9.36 100 Xuất sắc 5.712.000   Đã có số tài khoản

27 23211MK3878 Nguyễn Thị Hồng Diễm CD23MK3 9.33 99 Xuất sắc 5.712.000   Đã có số tài khoản

28 23211QT1539 Trương Thanh Ngân CD23QT1 9.32 95 Xuất sắc 5.712.000   Đã có số tài khoản

29 23211LG0634 Đinh Thị Tố Nhi CD23LG1 9.3 100 Xuất sắc 5.712.000   Đã có số tài khoản

30 23211LG4787 Đàm Tuấn Điệp CD23LG2 9.3 97 Xuất sắc 5.712.000   Đã có số tài khoản

31 23211LG0301 Lê Thái Hảo CD23LG1 9.29 95 Xuất sắc 5.712.000   Đã có số tài khoản

32 23211QT3294 Tạ Nguyễn Lan Hương CD23QT2 9.28 98 Xuất sắc 5.712.000   Đã có số tài khoản

33 23211MK0525 Hà Thị Huệ CD23MK1 9.27 100 Xuất sắc 5.712.000   Đã có số tài khoản

34 23211MK3033 Phạm Thị Luyến CD23MK2 9.27 100 Xuất sắc 5.712.000   Đã có số tài khoản

35 23211QT3761 Lê Thị Ngọc Trâm CD23QT2 9.25 97 Xuất sắc 5.712.000   Đã có số tài khoản

36 23211LG4407 Nguyễn Hoàng Vũ CD23LG1 9.23 91 Xuất sắc 5.712.000   Đã có số tài khoản

37 23211QT2579 Huỳnh Thị Thu Hương CD23QT2 9.22 100 Xuất sắc 5.712.000   Đã có số tài khoản

38 23211MK4002 Huỳnh Thị Phương Nhã CD23MK3 9.21 95 Xuất sắc 5.712.000   Đã có số tài khoản

39 23211LG4268 Phạm Thị Thùy Như CD23LG2 9.18 100 Xuất sắc 5.712.000   Đã có số tài khoản

40 23211QT1229 Mã Lâm Bál CD23QT1 9.17 100 Xuất sắc 5.712.000   Đã có số tài khoản

41 23211MK3217 Nguyễn Thị Ngọc Diễm CD23MK3 9.16 100 Xuất sắc 5.712.000   Đã có số tài khoản

42 23211QT1005 Võ Thị Tâm Như CD23QT1 9.1 100 Xuất sắc 5.712.000   Đã có số tài khoản

43 24211QT3408 Lê Thị Bảo Xuyên CD24QT2 9.24 100 Xuất sắc 5.712.000   Đã có số tài khoản

44 24211QT0012 Bùi Thị Thu Dung CD24QT1 9.11 95 Xuất sắc 5.712.000   Đã có số tài khoản

45 24211MK3881 Nguyễn Thị Khánh Linh CD24MK3 9.04 100 Xuất sắc 5.712.000   Đã có số tài khoản

46 24211LG1914 Trần Thị Thu Thủy CD24LG1 8.99 83 Giỏi 1.496.000   Đã có số tài khoản

47 24211QT2948 Nguyễn Thị Tuyết Trang CD24QT1 8.93 93 Giỏi 5.236.000   Đã có số tài khoản

48 24211MK1528 Nguyễn Nữ Thu Nghĩa CD24MK1 8.79 100 Giỏi 5.236.000   Đã có số tài khoản

49 24211MK1983 Nguyễn Thị Tuyền Vy CD24MK1 8.77 81 Giỏi 5.236.000   Đã có số tài khoản

50 24211MK1768 Huỳnh Thị Hoa CD24MK1 8.76 100 Giỏi 5.236.000   Đã có số tài khoản

51 24211MK1179 Cao Ngọc Thùy Trang CD24MK1 8.7 95 Giỏi 5.236.000   Đã có số tài khoản

52 24211LG3581 Trần Quốc Vinh CD24LG3 8.68 100 Giỏi 5.236.000   Đã có số tài khoản

53 24211LG3265 Huỳnh Thị Nhật Quy CD24LG2 8.63 100 Giỏi 5.236.000   Đã có số tài khoản

54 24211LG4019 Phạm Thành Tiến CD24LG3 8.59 91 Giỏi 5.236.000   Đã có số tài khoản

55 24211MK3752 Trần Nguyễn Kiều Ngân CD24MK3 8.55 100 Giỏi 5.236.000   Đã có số tài khoản

56 24211LG3517 Bùi Thị Thi Trang CD24LG3 8.52 100 Giỏi 5.236.000   Đã có số tài khoản
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57 24211MK2853 Hoàng Thị Kim Oanh CD24MK2 8.45 100 Giỏi 5.236.000   Đã có số tài khoản

58 24211QT3912 Trần Thanh Vọng CD24QT2 8.43 81 Giỏi 5.236.000   Đã có số tài khoản

59 24211QT4055 Nguyễn Ngọc Huyền Trân CD24QT2 8.42 100 Giỏi 5.236.000   Đã có số tài khoản

60 24211QS0105 Triệu Quỳnh Như CD24QS1 8.35 84 Giỏi 5.236.000   Đã có số tài khoản

61 24211MK3169 Nguyễn Thị Thanh Thảo CD24MK3 8.35 81 Giỏi 5.236.000   Đã có số tài khoản

62 24211LG1451 Huỳnh Lý Anh Thư CD24LG1 8.31 100 Giỏi 5.236.000   Đã có số tài khoản

63 24211MK0895 Đỗ Hoàng Như Ái CD24MK1 8.28 96 Giỏi 5.236.000   Đã có số tài khoản

64 24211QT3783 Nguyễn Thị Như CD24QT2 8.28 93 Giỏi 5.236.000   Đã có số tài khoản

65 24211LG1742 Nguyễn Văn Sung CD24LG2 8.25 96 Giỏi 5.236.000   Đã có số tài khoản

66 24211MK1979 Huỳnh Mỹ Thoại CD24MK1 8.25 81 Giỏi 5.236.000   Đã có số tài khoản

67 24211LG1406 Nguyễn Hữu Danh CD24LG2 8.24 83 Giỏi 5.236.000   Đã có số tài khoản

Danh sách có 67 sinh viên


